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GIỚI THIỆU

• Hạch bạch huyết: bệnh lý thuờng gặp.

• Đánh giá hạch bạch huyết: yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến chẩn đoán,

quyết định điều trị và quản lý tiếp theo, đặc biệt trong việc phát hiện, theo

dõi ung thư.

• Hiện nay:

➢ Mô tả hạch chưa được chuẩn hóa.

➢ Thiếu một hệ thống chuyên dụng đánh giá chính xác, toàn diện các hạch.









❖ Các hệ thống phân loại chuẩn hóa (RADS)

• A-RADS (Adenopathy Reporting and Data System): Phân loại hạch

vùng cổ thành 4 nhóm (bình thường, phản ứng, nghi ngờ/rối loạn hệ bạch

huyết, và di căn) dựa trên hình thái siêu âm.

• Node-RADS: Hệ thống chuẩn hóa báo cáo cho CT và MRI, phân loại hạch

từ mức 1 (khả năng rất thấp) đến mức 5 (khả năng rất cao) dựa trên "kích

thước" và "cấu trúc".

• LN-RADS (Lymph Node Reporting and Data System): Hệ thống đa tham

số dành riêng cho siêu âm hạch nông, chia hạch thành 6 nhóm (từ 1 đến 5,

với nhóm 4 chia nhỏ thành 4a và 4b). Hệ thống này giúp ước tính rủi ro ác

tính từ 0% (nhóm 1) lên đến 97% (nhóm 5).
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CA LÂM SÀNG 1

Bệnh nhân nữ 33t

Lâm sàng: Hạch nách phải 







2 NĂM SAU









A-RADS: nhóm II

NODE-RADS: nhóm III

LN-RADS: nhóm III 



CA LÂM SÀNG 2

Bệnh nhân nữ, 30t

Lâm sàng: sưng góc hàm phải 1 tuần











1 THÁNG SAU





3 THÁNG SAU





















A-RADS: nhóm IV

NODE-RADS: nhóm V

LN-RADS: nhóm V 



CA LÂM SÀNG 3

Bệnh nhân nữ, 75t

Lâm sàng: Mệt, ho đàm, đau hạ sườn trái, hạch thượng đòn phải. 



























A-RADS: nhóm IV

NODE-RADS: nhóm V

LN-RADS: nhóm V







KẾT LUẬN

• Chẩn đoán bệnh ác tính của hạch góp phần quan trọng ở mọi giai đoạn

của bệnh, phân loại, điều trị và theo dõi, có tác động sâu sắc đến kết quả

chung.

• Theo dõi hạch nên kết hợp tiền sử, thăm khám lâm sàng, tùy thuộc vào các 

nguyên nhân nghi ngờ để đưa ra xét nghiệm đặc hiệu, hình ảnh và sinh 

thiết.

• Cần có hệ thống phân loại chuẩn hóa triển khai trong thực hành lâm sàng

thường quy để làm cầu nối giữa bác sĩ chẩn đoán hình ảnh và bác sĩ

chuyên khoa khác, hỗ trợ chẩn đoán nhất quán hơn và hướng dẫn các

quyết định điều trị tốt hơn.
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